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Lời nói đầu
Năm 2012 là năm đầu tiên Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thực hiện việc khảo sát và đưa ra báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Số liệu thu thập từ các đơn vị báo cáo là các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện:

1. Các sở, ban, ngành (bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh); chưa áp dụng với các cơ quan Đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp;

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm văn phòng và các phòng chức năng); 

 Do đó báo cáo này chỉ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cho hai đối tượng trên. 
Để xếp hạng cho ứng dụng CNTT các năm tiếp theo được đầy đủ, chính xác đề nghị các đơn vị tổng hợp số liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian qui định. Mong muốn báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT sẽ được đón nhận và sử dụng với ý nghĩa tích cực nhất.
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ


Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước


Căn cứ  Quyết định 1388/QĐ-UBND V/v Thành lập và Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên
Thực hiện Công văn số 1633/UBND-VX ngày 11 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên,về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Công văn số 607/STTTT-CNTT ngày  08  tháng 11 năm 2012 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012

II. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT 
- Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước. 
- Giúp các cơ quan hiểu rõ thực trạng, có biện pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan.
- Lưu giữ, cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU 
- Ngày 8 tháng 11 năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh gửi công văn số 607/STTTT-CNTT về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012  và kèm theo phiếu thu thập số liệu về ứng dụng CNTT. 
- Ngày 25/11/2012 đến ngày  10/12/2012 các cơ quan gửi phiếu thu thập về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.
- Ngày 11/12/2012 đến 15/12/2012 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiểm tra và nhập thông tin từ phiếu thu thập vào cơ sở dữ liệu (CSDL).
- Ngày 16/12/2012 đến 30/12/2012 qua thông tin từ CSDL Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thiết kế, lập trình, tính chỉ số sau đó đánh giá, xếp hạng  mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ hành chính nhà nước tỉnh theo Chỉ số chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Dien Bien E-GOV index 2012) .


IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ SỐ LIỆU THU ĐƯỢC


Để giúp cho các cán bộ điền phiếu hiểu đúng tính chất, ý nghĩa của các chỉ tiêu thu thập, tại mỗi mục chỉ tiêu gần như đều có phần giải thích và hướng dẫn. Cách làm này đã giúp giảm thiểu việc hiểu sai ý nghĩa của các chỉ tiêu điều tra. Tuy nhiên, qua xử lý các phiếu điều tra chúng tôi thấy có một số sai sót trong quá trình thu thập như sau:

Không có sự gắn kết logic với số liệu của các văn bản như: kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, báo cáo tình hình ứng dụng CNTT và các số liệu liên quan khác của năm thu thập. Có một số trường hợp số liệu tăng hoặc giảm đột biến khi so sánh với các số liệu khác cùng năm. Ví dụ: Các chứng chỉ căn bản A,B,C, số máy tính kết nối mạng LAN, Internet …. Đây là các chỉ tiêu  ít khi bị thay đổi nhiều.


Năm 2012 là năm đầu tiên các cơ quan trong địa bàn tỉnh tham gia khảo sát qua phiếu thu thập để đánh giá và xếp hạng hiện trạng ứng dụng CNTT vì vậy rất nhiều cơ quan và UBND huyện, thị xã, thành phố bỏ qua nhiều số liệu khảo sát. Điều này trước hết gây khó khăn khi xử lý, sau đó thiệt thòi cho đối tượng điều tra vì số liệu không được cập nhật mới nhất của năm điều tra do đó làm cho chỉ số E – GOV Index giảm đi rất nhiều. Đồng thời những cơ quan điền phiếu đầy đủ và chính xác sẽ có lợi hơn về chỉ số trên bảng xếp hạng.

· Cụ thể về đánh giá số liệu như sau:


Số lượng các cơ quan gửi phiếu thu thập số liệu để đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT:

- Đối tượng là các sở, ban, ngành tỉnh: 18/20 phiếu thu thập số liệu
- Đối tượng UBND các huyện, thị xã, thành phố: 4/9 phiếu thu thập số liệu

Số lượng các cơ quan gửi phiếu thu thập số liệu để đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT có đóng dấu và kèm theo phiếu tự đánh giá:

- Đối tượng là các sở, ban, ngành tỉnh: 14/20 phiếu
- Đối tượng UBND các huyện, thị xã, thành phố: 1/9 phiếu


Số lượng các cơ quan gửi phiếu thu thập số liệu để đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT có đầy đủ số liệu:

- Đối tượng là các sở, ban, ngành tỉnh: 1/20 phiếu

- Đối tượng UBND các huyện, thị xã, thành phố: 0/9 phiếu



Tỷ lệ chính xác về số liệu thu thập được:

- Đối tượng là các sở, ban, ngành tỉnh: 90%

- Đối tượng UBND các huyện, thị xã, thành phố: 80% 
Tỷ lệ số cơ quan gửi phiếu thu thập đúng thời gian thu thập: 70%

V . KẾT QUẢ TÍNH TOÁN DIENBIEN E - GOV INDEX 2012


Dựa trên các số liệu thu thập được từ các cơ quan, sau khi kiểm tra, cập nhật, đối chiếu, chỉnh sửa …, chúng tôi đã tiến hành phân tích, tính toán, đánh giá và xếp hạng  theo các trọng số chính và trọng số phụ như trong chỉ số chính quyền điện tử Dien Bien E-GOV index đã công bố. Về cơ bản chỉ có thể kiểm tra được tính đúng đắn về mặt logic của dữ liệu. Trong một số trường hợp nếu có số liệu đối chứng tin cậy chúng tôi sẽ sử dụng số liệu đó thay cho phiếu thu thập. 


Trong một số trường hợp thiếu số liệu, nếu có số liệu của các năm trước, chúng tôi sẽ bổ sung số liệu trong thời gian gần nhất nhằm giảm sự thiệt thòi do thiếu số liệu cho các đối tượng được đánh giá, xếp hạng. Trong một số trường hợp khác, nếu kết quả chuẩn hóa dữ liệu cho thấy sự phi logic của dữ liệu  thì chúng tôi thay thế bằng giá trị lớn nhất có thể chấp nhận được.

Cùng với các chỉ số và phiếu thu thập chúng tôi gửi kèm theo bản tự chấm điểm để cùng với các cơ quan kiểm tra so sánh tính đúng đắn của dữ liệu được tính nhằm nâng cao chất lượng của báo cáo đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong những lần thu thập sau.


Dựa vào kết quả của chỉ số chính quyền điện tử Dien Bien E-GOV index đã tính toán, chúng tôi đánh giá và xếp hạng chia là ba mức:

Ứng dụng CNTT mức độ khá: Tổng điểm E-GOV index từ 100 điểm đến 150 điểm


Ứng dụng CNTT mức độ trung bình: Tổng điểm E-GOV index từ 70 điểm đến dưới 100 điểm


Ứng dụng CNTT mức độ thấp: Tổng điểm E-GOV index dưới 70 điểm 


VI. MỘT VÀI SỐ LIỆU TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT CỦA TỈNH
1. Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được xây dựng và kết nối thông suốt từ Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh đến các Sở, Ban, Ngành; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 100% các huyện, thị xã, thành phố, 100% cơ quan nhà nước được kết nối Internet tốc độ cao; 26% các xã được kết nối Internet.

- Hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước được quan tâm đầu tư xây dựng: Với 86 máy chủ, hơn 2.000 máy trạm, 100% các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, cấp xã đạt 10%; Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước là: cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 82%, cấp xã đạt 14%.

- Hạ tầng CNTT phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin của nhân dân:  Toàn tỉnh hiện có 122 điểm truy cập Internet công cộng; 98/112 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được kết nối internet băng thông rộng (đạt tỷ lệ 87,5%).
2. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Quy trình công việc và Quản lý văn bản điện tử

95% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và 44,4% các cơ quan nhà nước cấp huyện đã được trang bị các phần mềm có chức năng quản lý văn bản và điều hành qua mạng, trên 70% cán bộ được cấp hộp thư điện tử của tỉnh, tỷ lệ cán bộ đã được cấp hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc cấp tỉnh, cấp huyện đạt trên 50%, cấp xã 9%. 
Cung cấp nội dung thông tin

Thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 1 là 57%, mức độ 2 là 21%, mức độ 3 là 7%, chưa có dịch vụ công mức độ 4 

Tỷ lệ cơ quan nhà nước có cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử để phục vụ điều hành, quản lý, cung cấp thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp là 50%. Hệ thống 1 cửa điện tử cũng đang dần được ứng dụng trong các cơ quan nhà nước, với tỉ lệ 21% (6/28 đơn vị). 

Tỷ lệ cơ quan đã thực hiện các cuộc họp trực tuyến qua mạng ngày càng tăng. Hệ thống giao ban điện tử giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả hơn trong việc chỉ đạo điều hành nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.
3. Nguồn nhân lực CNTT

Trên 70% cán bộ CCVC trong các cơ quan nhà nước đã được qua đào tạo bồi dưỡng kiến thức về CNTT và biết sử dụng máy tính trong công việc. 

Số lượng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về CNTT năm 2012 đạt 80%. 

4. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về CNTT của các cơ quan

Năm 2012 Tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản về lĩnh vực CNTT: Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1633/UBND-VX ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên, Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Điện Biên năm 2012, Kế hoạch số 577/KH-BCĐ ngày 25/10/2012 của Ban Chỉ Đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên về Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012...
VII. BẢNG SỐ LIỆU, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT 

1. Xếp hạng khối các sở, ban, ngành tỉnh
a. Xếp hạng chung
· Bảng xếp hạng

	Đơn vị
	Chỉ số HTKT 
(Điểm tối đa 35)
	Chỉ số ƯD 
(Điểm tối đa 75)
	Chỉ số HTNL 
(Điểm tối đa 15)
	Chỉ số CS&ĐT 
(Điểm tối đa 25)
	Tổng Điểm E-GOV Index
(Điểm tối đa 150)
	Điểm tự chấm
	Xếp hạng

	
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhóm các Sở, Ban, Nghành ứng dụng CNTT ở mức độ khá (E-GOV INDEX từ 100-150)

	Sở Thông tin và Truyền thông
	34.9
	34.9
	61.0
	61
	15.0
	15.0
	25.0
	25.0
	135.9
	135.9
	1

	Văn phòng UBND tinh 
	33.7
	32.0
	43.8
	52
	14.7
	14.0
	15.0
	10.0
	107.1
	108.0
	2

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	31.4
	31.8
	47.0
	41
	8.4
	5.3
	15.0
	15.0
	101.8
	93.1
	3

	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	19.7
	19.4
	51.0
	52
	14.1
	14.0
	16.9
	10.0
	101.8
	95.4
	4

	Nhóm các Sở, Ban, Nghành ứng dụng CNTT ở mức độ trung bình (E-GOV INDEX từ 70- dưới 100)

	Sở Xây dựng 
	21.2
	35.0
	42.0
	33
	15.0
	15.0
	20.0
	10.0
	98.2
	93.0
	5

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	24.4
	35.0
	49.9
	47
	13.6
	10.0
	10.0
	25.0
	97.9
	117.0
	6

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	31.7
	 
	29.3
	 
	15.0
	 
	20.0
	 
	96.0
	0.0
	7

	Thanh tra tỉnh 
	31.0
	28.8
	34.8
	31.1
	9.7
	9.7
	18.6
	16.0
	94.1
	85.6
	8

	Sở Giao thông vận tải 
	24.6
	25.0
	35.2
	28
	9.0
	10.0
	20.0
	20.0
	88.8
	83.0
	9

	Sở Tư pháp 
	22.6
	 
	41.5
	 
	13.2
	 
	10.0
	 
	87.3
	0.0
	10

	Sở Y Tế 
	22.8
	23.5
	34.0
	24
	14.5
	14.5
	10.0
	10.0
	81.3
	72.0
	11

	Sở Tài chính 
	31.5
	 
	18.4
	 
	9.1
	 
	17.2
	 
	76.2
	0.0
	12

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	19.7
	35.0
	30.7
	33
	14.4
	15.0
	10.0
	10.0
	74.8
	93.0
	13

	Nhóm các Sở, Ban, Nghành ứng dụng CNTT ở mức độ thấp (E-GOV INDEX dưới 70)

	Sở Nội Vụ 
	20.7
	19.6
	33.6
	27.5
	13.8
	15.0
	0.0
	 
	68.1
	62.1
	14

	Sở Công thương 
	19.6
	 
	19.0
	 
	11.1
	 
	15.0
	 
	64.7
	0.0
	15

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	21.0
	 
	30.0
	 
	13.5
	 
	0.0
	 
	64.5
	0.0
	16

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	30.1
	 
	17.0
	 
	3.7
	 
	13.4
	 
	64.3
	0.0
	17

	Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	20.0
	24.0
	35.8
	33
	8.0
	8.0
	0.0
	5.0
	63.9
	70.0
	18

	Sở Ngoại vụ 
	13.8
	12.9
	9.1
	7.09
	12.8
	5.4
	25.0
	15.2
	60.7
	40.6
	19

	Ban dân tộc tỉnh 
	19.8
	18.7
	7.5
	11
	7.7
	 
	14.9
	12.0
	49.9
	41.7
	20


· Đánh giá chỉ số E-GOV Index theo bảng xếp hạng
- Về hạ tầng kỹ thuật: Tương đối hoàn thiện và đầy đủ. Tỷ lệ kết nối LAN, WAN, Internet hầu như đạt từ 80% - 100%. Hầu hết các đơn vị đều được trang bị thiết bị mạng khá tốt. 
Có một số cơ quan có trạng bị thiết bị an toàn, an ninh phần cứng hoặc phần mềm cho hệ thống mạng. Đa số  các cơ quan có cài đặt phần mềm diệt virus, có hệ thống sao lưu dữ liệu. Ngoài ra nguồn kinh phí cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cũng được các đơn vị quan tâm bố trí.
- Về nhân lực CNTT: Hầu hết các cơ quan đã quan tâm tới đào tạo CNTT cho CBCC đảm bảo cho ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và đã bố trí được cán bộ chuyên trách với trình độ là tốt nghiệp cao đẳng CNTT trở lên. 
- Về ứng dụng CNTT: Đây là chỉ tiêu chiếm trọng số cao nhất nhưng đa số các cơ quan được điểm cho phần rất ít:  Đa số CBCC thường xuyên sử dụng TĐT trong công việc nhưng sử dụng hòm thư riêng của cơ quan lại rất ít điều này cho thấy việc đảm bảo an toàn an ninh rất khó thực hiện, ngoài ra theo như tổng hợp trong phiếu thu thập tỷ lệ cơ quan có trang web chiếm 60% nhưng không có dịch vụ công trực tuyến hoặc có nhưng không điền thông tin đầy đủ lê việc đánh giá gặp nhiều khó khăn điều này cũng cho thấy các cơ quan chưa quan tâm tới chỉ tiêu này đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3; số các CBCC trong cơ quan sử dụng phần mềm QLVB và HSCV, phần mềm kế toán và số văn bản trao đổi công việc trên hệ thống mạng khá cao  cho thấy việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc đã được ghi nhận, sử dụng ứng dụng tích cực.
- Về môi trường chính sách:Đa số các cơ quan đều có sự quan tâm của lãnh đạo về ứng dụng CNTT trong công tác lập kế hoạch và báo cáo ứng dụng CNTT hàng năm. Tuy nhiên các chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển, thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao hầu như chưa có.
b, Xếp hạng theo các lĩnh vực:
· Bảng xếp hạng hạ tầng kỹ thuật CNTT  

	Đơn vị
	Hạ tầng kỹ thuật CNTT  
	Tổng Điểm (Điểm tối đa 35) 
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ máy tính/CBCC
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ máy tính kết nối internet
	Điểm tối đa 5
	Tỷ lệ  máy tính kết nối mạng LAN
	Điểm tối đa 5
	Phần cứng, phần mềm bảo đảm ANAT TT
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ máy tính được cài đặt PMPC virus
	Điểm tối đa 5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sở Thông tin và Truyền thông
	100%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	1
	10
	98%
	4.9
	34.9
	1

	Văn phòng UBND tinh 
	87%
	8.7
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	2
	10
	100%
	5.0
	33.7
	2

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	105%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	1
	10
	33%
	1.7
	31.7
	3

	Sở Tài chính 
	127%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	1
	10
	29%
	1.5
	31.5
	4

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	120%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	1
	10
	28%
	1.4
	31.4
	5

	Thanh tra tỉnh 
	93%
	9.3
	59%
	3.0
	100%
	5.0
	1
	10
	74%
	3.7
	31.0
	6

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	96%
	9.6
	96%
	4.8
	88%
	4.4
	1
	10
	25%
	1.3
	30.1
	7

	Sở Giao thông vận tải 
	125%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	92%
	4.6
	24.6
	8

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	121%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	88%
	4.4
	24.4
	9

	Sở Y Tế 
	105%
	10.0
	93%
	4.6
	90%
	4.5
	0
	0
	73%
	3.7
	22.8
	10

	Sở Tư pháp 
	76%
	7.6
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	100%
	5.0
	22.6
	11

	Sở Xây dựng 
	62%
	6.2
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	100%
	5.0
	21.2
	12

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	98%
	9.8
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	25%
	1.3
	21.0
	13

	Sở Nội Vụ 
	79%
	7.9
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	56%
	2.8
	20.7
	14

	Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	102%
	10.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	0%
	0.0
	20.0
	15

	Ban dân tộc tỉnh 
	100%
	10.0
	91%
	4.5
	91%
	4.5
	0
	0
	14%
	0.7
	19.8
	16

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	77%
	7.7
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	42%
	2.1
	19.7
	17

	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	80%
	8.0
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	34%
	1.7
	19.7
	18

	Sở Công thương 
	98%
	9.8
	88%
	4.4
	85%
	4.3
	0
	0
	25%
	1.3
	19.6
	19

	Sở Ngoại vụ 
	122%
	10.0
	25%
	1.3
	25%
	1.3
	0
	0
	25%
	1.3
	13.8
	20


· Bảng xếp hạng ứng dụng CNTT 
	Đơn vị
	Ứng dụng CNTT 
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử
	Điểm tối đa 10
	Tổng điểm (Điểm tối đa 75)
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng TĐT trong công việc 
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ CBCC được  cấp và sử dụng TĐT (có tên miền  ...gov.vn) trong công việc.  
	Điểm tối đa 5
	Có trang TTĐT; Cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định 
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ số dịch vụ HCC được đưa lên trang TTĐT  theo qui định.
	Điểm tối đa 10
	Dịch vụ công trực tuyến
	Điểm tối đa 5
	Số CBCC sử dụng PM QLVB&HSCV.
	Điểm tối đa 10
	Số lượng các PM ứng dụng khác 
	Điểm tối đa 5
	Lắp đặt thiết bị và ứng dụng  phục vụ bộ phận “một cửa liên thông”.
	Điểm tối đa 10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DVC mức độ 2
	DVC mức độ 3
	DVC mức độ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sở Thông tin và Truyền thông
	100%
	10.0
	100%
	5.0
	Có
	7
	100%
	10
	 
	Có
	 
	4
	100%
	10.0
	4
	5
	 
	0
	100%
	10.0
	61.0
	1

	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	91%
	9.1
	0%
	0.0
	Có
	7
	100%
	10
	Có
	 
	 
	3
	91%
	9.1
	3
	3
	 
	0
	98%
	9.8
	51.0
	2

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	100%
	10.0
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	100%
	10.0
	3
	3
	Có
	10
	99%
	9.9
	49.9
	3

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	100%
	10.0
	100%
	5.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	100%
	10.0
	6
	5
	 
	0
	100%
	10.0
	47.0
	4

	Văn phòng UBND tinh 
	87%
	8.7
	80%
	4.0
	Có
	7
	0%
	0
	Có
	 
	 
	3
	61%
	6.1
	4
	5
	 
	0
	100%
	10.0
	43.8
	5

	Sở Xây dựng 
	100%
	10.0
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	100%
	10.0
	4
	5
	 
	0
	100%
	10.0
	42.0
	6

	Sở Tư pháp 
	89%
	8.9
	84%
	4.2
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	84%
	8.4
	3
	3
	 
	0
	100%
	10.0
	41.5
	7

	Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	49%
	4.9
	59%
	2.9
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	73%
	7.3
	4
	5
	 
	0
	87%
	8.7
	35.8
	8

	Sở Giao thông vận tải 
	94%
	9.4
	94%
	4.7
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	100%
	10.0
	4
	5
	 
	0
	60%
	6.0
	35.2
	9

	Thanh tra tỉnh 
	86%
	8.6
	97%
	4.8
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	97%
	9.7
	3
	3
	 
	0
	87%
	8.7
	34.8
	10

	Sở Y Tế 
	95%
	9.5
	0%
	0.0
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	95%
	9.5
	4
	5
	 
	0
	100%
	10.0
	34.0
	11

	Sở Nội Vụ 
	92%
	9.2
	92%
	4.6
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	92%
	9.2
	3
	3
	 
	0
	75%
	7.5
	33.6
	12

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	100%
	10.0
	0%
	0.0
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	77%
	7.7
	3
	3
	 
	0
	100%
	10.0
	30.7
	13

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	100%
	10.0
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	100%
	10.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	30.0
	14

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	98%
	9.8
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	95%
	9.5
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	29.3
	15

	Sở Công thương 
	100%
	10.0
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	2
	2
	 
	0
	0%
	0.0
	19.0
	16

	Sở Tài chính 
	75%
	7.5
	0%
	0.0
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	60%
	6.0
	6
	5
	 
	0
	0%
	0.0
	18.4
	17

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	70%
	7.0
	0%
	0.0
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	17.0
	18

	Sở Ngoại vụ 
	61%
	6.1
	0%
	0.0
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	9.1
	19

	Ban dân tộc tỉnh 
	45%
	4.5
	0%
	0.0
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	7.5
	20


· Bảng xếp hạng nguồn nhân lực CNTT  
	Đơn vị
	Nguồn nhân lực CNTT
	Tổng điểm  (Điểm tối đa 15)
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ CBCC đã được đào tạo và đảm bảo khả năng cho ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	Điểm (tối đa 10)
	  CB Chuyên trách  về cntt trình độ từ cao đẳng trở lên về CNTT
	Điểm (tối đa 5)
	
	

	Sở Thông tin và Truyền thông
	100%
	10.0
	2
	5
	15.0
	1

	Sở Xây dựng 
	100%
	10.0
	1
	5
	15.0
	2

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	100%
	10.0
	1
	5
	15.0
	3

	Văn phòng UBND tinh 
	97%
	9.7
	10
	5
	14.7
	4

	Sở Y Tế 
	95%
	9.5
	2
	5
	14.5
	5

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	94%
	9.4
	1
	5
	14.4
	6

	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	91%
	9.1
	1
	5
	14.1
	7

	Sở Nội Vụ 
	88%
	8.8
	1
	5
	13.8
	8

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	86%
	8.6
	1
	5
	13.6
	9

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	85%
	8.5
	2
	5
	13.5
	10

	Sở Tư pháp 
	82%
	8.2
	1
	5
	13.2
	11

	Sở Ngoại vụ 
	78%
	7.8
	1
	5
	12.8
	12

	Sở Công thương 
	61%
	6.1
	1
	5
	11.1
	13

	Thanh tra tỉnh 
	97%
	9.7
	0
	0
	9.7
	14

	Sở Tài chính 
	91%
	9.1
	0
	0
	9.1
	15

	Sở Giao thông vận tải 
	90%
	9.0
	0
	0
	9.0
	16

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	34%
	3.4
	2
	5
	8.4
	17

	Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	80%
	8.0
	0
	0
	8.0
	18

	Ban dân tộc tỉnh 
	77%
	7.7
	0
	0
	7.7
	19

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	37%
	3.7
	0
	0
	3.7
	20


· Bảng xếp hạng chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT  
	Đơn vị
	Chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT 
	Tổng điểm (Điểm tối đa 25)
	Xếp hạng

	
	Xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm
	Điểm tối đa 10
	 Quy chế Quản lý sử dụng hệ thống CNTT
	Điểm tối đa 5
	Tỷ lệ ngân sách chi cho ứng dụng CNTT hàng năm
	Điểm tối đa 10
	
	

	Sở Thông tin và Truyền thông
	Có
	10
	Có
	5
	7.7%
	10.0
	25.0
	1

	Sở Ngoại vụ 
	Có
	10
	Có
	5
	4.1%
	10.0
	25.0
	2

	Sở Giao thông vận tải 
	Có
	10
	 
	0
	4.2%
	10.0
	20.0
	3

	Sở Xây dựng 
	Có
	10
	 
	0
	4.0%
	10.0
	20.0
	4

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	Có
	10
	 
	0
	3.6%
	10.0
	20.0
	5

	Thanh tra tỉnh 
	Có
	10
	Có
	5
	1.1%
	3.6
	18.6
	6

	Sở Tài chính 
	Có
	10
	 
	0
	2.2%
	7.2
	17.2
	7

	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Có
	10
	Có
	5
	0.6%
	1.9
	16.9
	8

	Sở Công thương 
	Có
	10
	Có
	5
	0.0%
	0.0
	15.0
	9

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	Có
	10
	Có
	5
	0.0%
	0.0
	15.0
	10

	Văn phòng UBND tinh 
	Có
	10
	Có
	5
	0.0%
	0.0
	15.0
	11

	Ban dân tộc tỉnh 
	Có
	10
	 
	0
	1.5%
	4.9
	14.9
	12

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Có
	10
	 
	0
	1.0%
	3.4
	13.4
	13

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Có
	10
	 
	0
	0.0%
	0.0
	10.0
	14

	Sở Tư pháp 
	Có
	10
	 
	0
	0.0%
	0.0
	10.0
	15

	Sở Y Tế 
	Có
	10
	 
	0
	0.0%
	0.0
	10.0
	16

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Có
	10
	 
	0
	0.0%
	0.0
	10.0
	17

	Sở Nội Vụ 
	 
	0
	 
	0
	0.0%
	0.0
	0.0
	18

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	 
	0
	 
	0
	0.0%
	0.0
	0.0
	19

	Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	 
	0
	 
	0
	0.0%
	0.0
	0.0
	20


2. Xếp hạng các UBND huyện, thị, thành phố

a. Xếp hạng chung
	Đơn vị
	Chỉ số HTKT 
(Điểm tối đa 35)
	Chỉ số ƯD 
(Điểm tối đa 75)
	Chỉ số HTNL 
(Điểm tối đa 15)
	Chỉ số CS&ĐT 
(Điểm tối đa 25)
	Tổng Điểm E-GOV Index
(Điểm tối đa 150)
	Điểm tự chấm
	Xếp hạng

	
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	E-GOV Index
	Điểm tự chấm
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhóm UBND các huyện, thị, thành phố ứng dụng CNTT ở mức độ trung bình (E-GOV INDEX từ 70 đến dưới  100)

	UBND huyện Điện Biên Đông
	19.8
	32.0
	36.2
	58
	5.3
	15.0
	10.0
	21.0
	71.3
	126
	1

	Nhóm UBND các huyện, thị, thành phố ứng dụng CNTT ở mức độ thấp (E-GOV INDEX dưới 70)

	UBND thành phố Điện Biên
	21.4
	 
	18.0
	 
	15.0
	 
	10.0
	 
	64.4
	 
	2

	UBND huyện Tuần Giáo
	17.6
	 
	23.0
	 
	12.0
	 
	10.0
	 
	62.6
	 
	3

	UBND huyện Mường Ảng
	17.3
	 
	19.5
	 
	12.5
	 
	10.0
	 
	59.4
	 
	4

	UBND huyện Mường Chà
	17.5
	 
	19.0
	 
	11.0
	 
	10.0
	 
	57.5
	 
	5

	UBND thị xã Mường Lay
	15.6
	 
	16.0
	 
	9.1
	 
	15.0
	 
	55.7
	 
	6

	UBND huyện Điện Biên
	15.7
	 
	13.0
	 
	11.5
	 
	10.0
	 
	50.2
	 
	7

	UBND huyện Tủa Chùa
	17.3
	 
	10.0
	 
	12.0
	 
	10.0
	 
	49.3
	 
	8

	UBND huyện Mường Nhé
	23.1
	 
	3.2
	 
	6.6
	 
	15.0
	 
	47.9
	 
	9


· Đánh giá chỉ số E-GOV Index theo bảng xếp hạng

- Về Hạ tầng kỹ thuật: 
Ở chỉ số này, sự ít có sự chênh lệch điểm giữa đơn vị đầu bảng và cuối bảng. Một số UBND huyện không có phiếu thu thập lên chỉ số phản ánh đúng thực trạng của đơn vị. Nguyên nhân là do các đơn vị này ít có số liệu cập nhật trong tất cả các báo cáo cáo liên quan tới ứng dụng CNTT hàng năm.
Một số đơn vị tỷ lệ kết nối LAN, WAN và Internet vẫn còn thấp. Thiết bị mạng cũng được trang cấp tương đối đầy đủ, đảm bảo để vận hành hệ thống mạng trong đơn vị. Tuy nhiên hệ thống bảo mật và sao lưu chưa được chú trọng và đầu tư. Các đơn vị chỉ chủ yếu sử dụng mức độ cài đặt các phần mềm diệt virus. Một số đơn vị vẫn chưa chú trọng đầu tư kinh phí cho hạ tầng CNTT của đơn vị mình.
- Về nhân lực CNTT: UBND các huyện,thị,thành phố đã quan tâm đào tạo CNTT cho các CBCC  phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Đa số cán bộ chuyên trách về CNTT của các đơn vị có trình độ Đại học CNTT. Một số đơn vị có đội ngũ cán bộ chuyên trách trên 3 người là UBND thành phố và UBND huyện Mường Lay, Mường Chà. 
- Về ứng dụng CNTT: Đây là chỉ số chiếm nhiều điểm nhất tuy nhiên chỉ có 4 đơn vị gửi phiếu thu thập để tổng hợp lên việc đánh giá, xếp hạng gặp nhiều khó khăn. Đa số các cơ quan chỉ ứng dụng CNTT mức độ trung bình.
- Về môi trường chính sách: Đa số các cơ quan đều có sự quan tâm của lãnh đạo về ứng dụng CNTT trong công tác lập kế hoạch và báo cáo ứng dụng CNTT hàng năm. Tuy nhiên các chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển, thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao chưa có.
b. Xếp hạng theo các lĩnh vực
· Bảng xếp hạng hạ tầng kỹ thuật CNTT  
	Đơn vị
	Hạ tầng kỹ thuật CNTT  
	Tổng Điểm (Điểm tối đa 35) 
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ máy tính/CBCC
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ máy tính kết nối internet
	Điểm tối đa 5
	Tỷ lệ  máy tính kết nối mạng LAN
	Điểm tối đa 5
	Phần cứng, phần mềm bảo đảm ANAT TT
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ máy tính được cài đặt PMPC virus
	Điểm tối đa 5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND huyện Mường Nhé
	55%
	5.5
	71%
	3.5
	71%
	3.5
	1
	10
	11%
	0.5
	23.1
	1

	UBND thành phố Điện Biên
	88%
	8.8
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	52%
	2.6
	21.4
	2

	UBND huyện Điện Biên Đông
	101%
	10.0
	86%
	4.3
	86%
	4.3
	0
	0
	23%
	1.1
	19.8
	3

	UBND huyện Tuần Giáo
	83%
	8.3
	85%
	4.3
	85%
	4.3
	0
	0
	15%
	0.7
	17.6
	4

	UBND huyện Mường Chà
	67%
	6.7
	100%
	5.0
	100%
	5.0
	0
	0
	16%
	0.8
	17.5
	5

	UBND huyện Mường Ảng
	126%
	10.0
	67%
	3.4
	67%
	3.4
	0
	0
	12%
	0.6
	17.3
	6

	UBND huyện Tủa Chùa
	76%
	7.6
	90%
	4.5
	90%
	4.5
	0
	0
	13%
	0.7
	17.3
	7

	UBND huyện Điện Biên
	70%
	7.0
	64%
	3.2
	85%
	4.3
	0
	0
	25%
	1.2
	15.7
	8

	UBND thị xã Mường Lay
	69%
	6.9
	61%
	3.0
	30%
	1.5
	0
	0
	82%
	4.1
	15.6
	9


· Bảng xếp hạng ứng dụng CNTT  
	Đơn vị
	Ứng dụng CNTT 
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử
	Điểm tối đa 10
	Tổng điểm (Điểm tối đa 75)
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng TĐT trong công việc 
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ CBCC được  cấp và sử dụng TĐT (có tên miền  ...gov.vn) trong công việc.  
	Điểm tối đa 5
	Có trang TTĐT; Cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định 
	Điểm tối đa 10
	Tỷ lệ số dịch vụ HCC được đưa lên trang TTĐT  theo qui định.
	Điểm tối đa 10
	Dịch vụ công trực tuyến
	Điểm tối đa 5
	Số CBCC sử dụng PM QLVB&HSCV.
	Điểm tối đa 10
	Số lượng các PM ứng dụng khác 
	Điểm tối đa 5
	Lắp đặt thiết bị và ứng dụng  phục vụ bộ phận “một cửa liên thông”.
	Điểm tối đa 10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DVC mức độ 2
	DVC mức độ 3
	DVC mức độ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND huyện Điện Biên Đông
	97%
	9.7
	1%
	0.03
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	19%
	1.9
	7
	5
	Có
	10
	96%
	9.6
	36.2
	1

	UBND huyện Tuần Giáo
	80%
	8.0
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	4
	5
	Có
	10
	0%
	0.0
	23.0
	2

	UBND huyện Mường Ảng
	45%
	4.5
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	4
	5
	Có
	10
	0%
	0.0
	19.5
	3

	UBND huyện Mường Chà
	40%
	4.0
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	7
	5
	Có
	10
	0%
	0.0
	19.0
	4

	UBND thành phố Điện Biên
	30%
	3.0
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	4
	5
	Có
	10
	0%
	0.0
	18.0
	5

	UBND thị xã Mường Lay
	60%
	6.0
	0%
	0.00
	Có
	7
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	16.0
	6

	UBND huyện Điện Biên
	0%
	0.0
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	Có
	10
	0%
	0.0
	13.0
	7

	UBND huyện Tủa Chùa
	70%
	7.0
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	3
	3
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	8

	UBND huyện Mường Nhé
	12%
	1.2
	0%
	0.00
	 
	0
	0%
	0
	 
	 
	 
	0
	0%
	0.0
	2
	2
	 
	0
	0%
	0.0
	3.2
	9


· Bảng xếp hạng nguồn nhân lực CNTT  
	Đơn vị
	Nguồn nhân lực CNTT
	Tổng điểm  (Điểm tối đa 15)
	Xếp hạng

	
	Tỷ lệ CBCC đã được đào tạo và đảm bảo khả năng cho ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	Điểm (tối đa 10)
	  CB Chuyên trách  về cntt trình độ từ cao đẳng trở lên về CNTT
	Điểm (tối đa 5)
	
	

	UBND thành phố Điện Biên
	100%
	10.0
	4
	5
	15.0
	1

	UBND huyện Mường Ảng
	75%
	7.5
	2
	5
	12.5
	2

	UBND huyện Tủa Chùa
	70%
	7.0
	1
	5
	12.0
	3

	UBND huyện Tuần Giáo
	70%
	7.0
	1
	5
	12.0
	4

	UBND huyện Điện Biên
	65%
	6.5
	1
	5
	11.5
	5

	UBND huyện Mường Chà
	60%
	6.0
	4
	5
	11.0
	6

	UBND thị xã Mường Lay
	41%
	4.1
	6
	5
	9.1
	7

	UBND huyện Mường Nhé
	16%
	1.6
	2
	5
	6.6
	8

	UBND huyện Điện Biên Đông
	53%
	5.3
	0
	0
	5.3
	9


· Bảng xếp hạng chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT  
	Đơn vị
	Chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT 
	Tổng điểm (Điểm tối đa 25)
	Xếp hạng

	
	Xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm
	Điểm tối đa 10
	 Quy chế Quản lý sử dụng hệ thống CNTT
	Điểm tối đa 5
	tỷ lệ ngân sách chi cho ứng dụng CNTT hàng năm
	Điểm tối đa 10
	
	

	UBND huyện Mường Nhé
	Có
	10
	Có
	5
	0%
	0.0
	15.0
	1

	UBND thị xã Mường Lay
	Có
	10
	Có
	5
	0%
	0.0
	15.0
	2

	UBND huyện Điện Biên Đông
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	3

	UBND huyện Mường Chà
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	4

	UBND huyện Tuần Giáo
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	5

	UBND huyện Tủa Chùa
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	6

	UBND huyện Điện Biên
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	7

	UBND huyện Mường Ảng
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	8

	UBND thành phố Điện Biên
	Có
	10
	 
	0
	0%
	0.0
	10.0
	9


VIII. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU, CÁCH TÍNH ĐIỂM CỦA  CHỈ SỐ E-GOV INDEX  2012
	TT
	Chỉ tiêu
	Cách tính điểm
	Điểm tối đa
	Ghi chú

	A
	Hạ tầng kỹ thuật CNTT
	Sum(1-5)
	35
	Tổng điểm: Cộng (1+2+3+4+5)

	1
	Tỷ lệ máy tính của tổng số CBCC trong  cơ quan
	· Tỷ lệ: Tổng số máy tính/TS CBCC*100%

· Điểm =Tỷ lệ * 10
	10
	

	2
	Tỷ lệ  máy tính kết nối mạng LAN
	· Tỷ lệ: TS máy tính nối mạng LAN/ TS máy tính*100%

· Điểm =Tỷ lệ * 5
	5
	

	3
	Tỷ lệ máy tính kết nối internet
	· Tỷ lệ: TS máy tính nối mạng Internet/ TS máy tính*100%

· Điểm = Tỷ lệ * 5
	5
	

	4
	Phần cứng, phần mềm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin
	
	10
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 10 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không
	
	
	

	5
	Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm phòng chống virus có bản quyền
	· Tỷ lệ: TS máy tính cài đặt PM virus có bản quyền / TS máy tính*100%

· Điểm =Tỷ lệ * 5
	5
	

	B
	Ứng dụng CNTT
	Sum(1-9)
	75
	Tổng điểm: Cộng (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

	1
	Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc
	· Tỷ lệ: Tổng số CBCC sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc/Tổng số CBCCVC tại đơn vị * 100%

· Điểm= Tỷ lệ * 10
	10
	

	2
	Tỷ lệ CBCCVC được  cấp và sử dụng hộp thư điện tử (có tên miền  ".gov.vn") trong công việc.
	· Tỷ lệ:Tổng số CBCC sử dụng thư điện tử có tên miền .gov.vn/Tổng số CBCC của đơn vị *100%

· Điểm=Tỷ lệ * 5


	5
	

	3
	Trên trang thông tin điện tử của đơn vị có cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật CNTT và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của CP.
	
	10
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 10 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không đầy đủ
	+ 7 điểm
	
	

	4
	Tỷ lệ dịch vụ hành chính công được đưa lên trang thông tin điện tử (trong tổng số dịch vụ hành chính công của đơn vị theo qui định).
	· Tỷ lệ: TS DVHCC trực tuyến/tổng số DVHCC của đơn vị*100%

· Điểm = Tỷ lệ * 10
	10
	

	5
	Dịch vụ công trực tuyến  mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4.
	Không cộng dồn
	5
	

	
	Có dich vụ công trực tuyến mức độ 2
	+ 3 điểm
	
	

	
	Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
	+ 4 điểm
	
	

	
	Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
	+ 5 điểm
	
	

	6
	Tỷ lệ CBCC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ điều hành tác nghiệp.
	· Tỷ lệ: TS CBCC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc /TS CBCC * 100%

· Điểm= Tỷ lệ * 10
	10
	

	7
	Số lượng và tên các phần mềm ứng dụng khác (Văn phòng, Kế toán, quản lý nhân sự, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ …) được sử dụng trong cơ quan.
	Không cộng dồn
	5
	

	
	Có 4 Phần mềm trở lên
	+ 5 điểm
	
	

	
	Có 3 Phần mềm
	+ 3 điểm
	
	

	
	Có 2 Phần mềm
	+ 2 điểm
	
	

	
	Có 1 Phần mềm
	+ 1 điểm
	
	

	8
	Lắp đặt thiết bị và ứng dụng phần mềm CNTT để phục vụ bộ phận “một cửa liên thông”.
	
	10
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 10 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không
	
	
	

	9
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử
	· Tỷ lệ: (Tổng số VB đi trên hệ thống phần mềm +  Tổng số VB đến trên hệ thống phần mềm)/(TS văn bản đi của cơ quan + TS văn bản đến của cơ quan)*100%

· Điểm =Tỷ lệ * 10
	10
	

	C
	Nguồn nhân lực CNTT
	Sum(1-2)
	15
	Tổng điểm: Cộng (1+2)

	1
	Tỷ lệ CBCC đã được đào tạo CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	· Tỷ lệ: Tổng số CBCC được đào tạo nghiệp vụ CNTT /TS CBCC tại cơ quan * 100%

· Điểm = Tỷ lệ * 10
	10
	

	2
	Cán bộ  Chuyên trách  về CNTT trình độ từ cao đẳng trở lên về CNTT
	
	5
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 5 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không
	
	
	

	D
	Chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT
	Sum(1-3)
	25
	Tổng điểm: Cộng (1+2+3)

	1
	Xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm
	
	10
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 10 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không
	
	
	

	2
	Quy chế Quản lý sử dụng hệ thống CNTT
	
	5
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Có
	+ 5 điểm
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Không
	
	
	

	3
	Tỷ lệ ngân sách chi cho ứng dụng CNTT hàng năm (>2% đạt 10 điểm)
	· Tỷ lệ: TS ngân sách chi ứng dụng CNTT/ Tổng ngân sách chi thường xuyên được cấp cho cơ quan*100%

· Điểm =Tỷ lệ * 10
	10
	


DỰ THẢO








HTKT: Hạ tầng kỹ thuật; ƯD: Ứng dụng; HTNL: Hạ tầng nhân lực; CS&ĐT: Chính sách và đầu tư


� CBCC: Cán bộ công chức; ANAT TT: An ninh an toàn thông tin; PMPC: Phần mềm phòng chống





CHỈ SỐ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
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